BÀI KHẢO SÁT CUỐI TUẦN 9
Năm học 2025 - 2026
MÔN: Toán  – LỚP 2
(Thời gian: 35 phút không kể giao đề)
Họ và tên: ………………………......................................................…… Lớp: .............
	Điểm

	Lời nhận xét của giáo viên
................................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................


 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)
              Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1(1 điểm) a. Tính tổng của 23 l và 46 l.
	A. 64l
	B. 66 l
	C. 68 l
	D. 69 l


b. Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm:  69 – 31 < … < 36 + 13. 
	A. 30
	B. 40
	C. 50
	D. 60


Câu 2 (1 điểm) a. Tính kết quả của dãy tính: 60kg – 20kg + 25kg.
	A. 50kg
	        B. 65kg	
	            C. 70kg	
	              D. 75kg


b. Phép tính nào có kết quả nhỏ hơn 50.
 A.	15 + 43			B. 15 + 24		   C. 32 + 25 		D. 30 + 27
Câu 3: (1 điểm) Điền dấu <, >, = vào chỗ chấm?
A. 32 + 7 ........... 32 + 6                             21kg + 26kg .........41kg
B. 56 + 2 ........... 42 + 6       			88 l - 11 l ........ .90 l
Câu 4: (1 điểm) Hình dưới đây có:

- …… hình tam giác
- …..hình chữ nhật
          


Câu 5 (1 điểm) a. Hà có 27 cái kẹo. Lan có ít hơn Hà 1 chục cái kẹo. Hỏi Lan có bao nhiêu cái kẹo? 
A.	26 cái kẹo		B. 28 cái kẹo	   C. 17 cái kẹo		D. 7 cái kẹo
b. Trong tuần lễ môi trường, lớp 2A thu gom được 9kg giấy vụn. Lớp 2A thu gom được ít hơn lớp 2B là 7 kg giấy vụn. Hỏi lớp 2B thu gom được bao nhiêu ki-lô-gam giấy vụn?
A. 15 kg			B. 15 kg giấy vụn		C. 16 kg giấy vụn		D. 16
Câu 6: (1 điểm) + Đúng ghi Đ, sai ghi S
Trên sân có 15 con gà, 6 con vịt và 8 con ngan. Vậy:

A. Số gà hơn số vịt là 9 con			                 C. Số vịt hơn số ngan là 2 con 

B. Tổng số vịt và số ngan là 16 con	                 D. Số gà hơn số ngan là 7 con 


+ Điền số vào ô trống


               37 +            = 81                                           b. 63     –          = 25 – 8
PHẦN II. TỰ LUẬN ( 4 điểm)
Bài 1. (1 điểm) Đặt tính rồi tính
	5 + 23
………….
………….
………….
	19 + 30
………….
………….
………….
	89 – 15
………….
………….
………….
	87 – 3
………….
………….
………….


 Bài 2. (1 điểm) Tính.
	18 kg - 9 kg  = ………………………..….. 
                     = ……………………………
	17 l - 9 l  = ….......................................
                = ……………………………..

	8 kg + 7 kg  = …….…………………....
                    = …………………………
	16 l - 7 l  = .................................................
                = ………………………………..


Bài 3. (1 điểm) + An hái được 12 quả bưởi, chị Hà hái được nhiều hơn An 3 quả bưởi. Hỏi chị Hà hái được bao nhiêu quả bưởi?

Bài 4 : (1 điểm) a) Số?



Bài 4. (1 điểm) 
+ Một khu vườn có 25 cây đào, sau khi bán đi một số cây đào thì khu vườn còn lại 7 cây đào. Hỏi đã bán bao nhiêu cây đào?







Bài 4(1 điểm): a/ Tổng số tuổi của anh Kiên và em Khánh là 15 tuổi. Sau 3 năm nữa thì tổng số tuổi của cả hai anh em là:
	       A. 12 tuổi                          B. 18 tuổi    


	                          C. 21 tuổi



b. Hiệu hai số là 11. Nếu giữ nguyên số bị trừ và tăng số trừ thêm 7 đơn thì hiệu mới là: …....................................................................................................
c. Điền số thích hợp vào chỗ chấm
     3 ….  + 25  = 61                                     1 …. –  9  = 9



BÀI KIỂM TRA KHẢO SÁT TUẦN 9
Năm học 2025-2026
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2
Họ và tên: ……………………...........….............................................…  Lớp: 2A ...... 
	Điểm

	Lời nhận xét của giáo viên
………………………………………………………………….….....
………………………………………………………………….….....
……………………………………………………………………......


I. ĐỌC HIỂU (5 điểm) 
Đọc thầm và trả lời câu hỏi: 
CHÚ CHIM SÂU
     	Một hôm, chim sâu vào rừng chơi và được nghe họa mi hót. Trở về cái tổ trong vườn, chim sâu phụng phịu nói với bố mẹ: 
          - Bố mẹ ơi! Con có thể trở thành họa mi được không?
          - Tại sao con muốn trở thành họa mi? Chim mẹ ngạc nhiên hỏi.
          -  Vì con muốn có tiếng hót hay để được mọi người yêu quý. 
          Chim bố nói: 
           - Người ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót đâu, con ạ. Con hãy cứ là chim sâu. Bắt thật nhiều sâu, bảo vệ cây cối, hoa màu, con sẽ được mọi người yêu quý. 
           Một buổi chiều, trời đầy dông bão. Chim sâu bị gió thổi bạt vào một khung cửa sổ và rơi xuống nền nhà. Một cậu bé chạy tới nâng chim sâu lên và đặt nó vào trong một chiếc hộp cứng. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, cậu bé đến mở nắp hộp, nhẹ nhàng nâng chim sâu trên tay. Bố cậu bé nói: 
         - Con hãy thả chim sâu ra. Loài chim này có ích với vườn cây lắm đấy! 
         Cậu bé vuốt ve chim sâu rồi khẽ tung nó lên. Chim sâu chợt nhớ đến lời bố ngày nào. Chú vội vã bay về phía vườn cây.
       Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1 (0,5 điểm) – M1: Chú chim sâu được nghe họa mi hót ở đâu?
1. Ở trước cửa nhà                          B. Ở ngoài vườn                    C. Ở trong rừng
Câu 2: (0,5 điểm) –M1: Vì sao chú chim sâu muốn trở thành họa mi?
     A.Vì nó muốn có tiếng hót hay để mọi người yêu quý.
     B. Vì nó muốn xinh đẹp hơn để mọi người yêu quý. 
     C. Vì nó muốn bắt nhiều sâu, bảo vệ cây cối.
Câu 3: (0,5 điểm)- M2: Chim bố nói gì với chim con?
     A. Người ta yêu quý chim không chỉ vì biết bắt sâu.
     B. Người ta yêu quý chim không chỉ vì tiếng hót. 
      C. Người ta yêu quý chim không chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài.
Câu 4: (0,5 điểm)-M2: Vì sao cậu bé bắt được chim sâu?
      A. Vì chim sâu nhảy sa vào một chiếc hộp cứng.
      B.Vì chim sâu đậu vào khung cửa sổ và rơi xuống nền nhà. 
      C. Vì gió thổi bạt chim sâu vào khung cửa sổ và rơi xuống nền nhà.
Câu 5: (1 điểm)-M3: Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Câu 6: (0.5 điểm)-M1: Gạch chân và viết lại các từ chỉ hoạt động trong câu văn sau:
“Chim sâu bị gió thổi bạt vào một khung cửa sổ và rơi xuống nền nhà.”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: (0,5 điểm)-M2: Câu: “Một hôm, chim sâu vào rừng chơi và được nghe họa mi hót. ” thuộc kiểu câu gì?
    A. Câu giới thiệu                       B. Câu nêu hoạt động                C. Câu nêu đặc điểm 
Câu 8: (1 điểm)-M2: Viết một câu giới thiệu về chú chim sâu.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. VIẾT (5 điểm) 





  A

